
                       PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                      TRƯỜNG MẦM NON AN SINH  B                                                                             Độc lập –Tự do – Hạnh phúc. 

                                                                                                                          An Sinh, ngày 1tháng 10 năm 2019  

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIÁO VIÊN THÁNG 10 

STT HỌ VÀ TÊN NHÓM/LỚP Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 

1 Lê Thị Liên 5 tuổi A Chính Phụ Chính Phụ Chính 

2 Nguyễn Như Mừng Phụ Chính Phụ Chính Phụ 

3 Vũ Thị Nguyệt 5 tuổi B Chính Phụ Chính Phụ Chính 

4 Nguyễn Thị Thúy Phụ Chính Phụ Chính Phụ 

5 Đỗ Thị Hạnh 4 tuổi A Chính Phụ Chính Phụ Chính 

6 Nguyễn Thị Thanh Huyền Phụ Chính Phụ Chính Phụ 

7 Đỗ Thị Khanh 4 tuổi B Chính Phụ Chính Phụ Chính 

8 Trần Thị Sang            Phụ Chính Phụ Chính Phụ 

9 Nguyễn Thị Dương 3 tuổi A Chính Phụ Chính Phụ Chính 

10 Dương Thị Kim Huệ Phụ Chính Phụ Chính Phụ 

11 Bùi Thị Huế 3 tuổi B Chính Phụ Chính Phụ Chính 

12 Lê Thị Thu Hiền Phụ Chính Phụ Chính Phụ 

13 Hoàng Thị Hậu Nhóm trẻ A Chính Chính Chính Chính Chính 

14 Lê Thị Vân Chính Chính Chính Chính Chính 

15 Ngô Thị Chinh Chính Chính Nghỉ TS Nghỉ TS Nghỉ TS 

16 Đào Thị Hường Nhóm trẻ B Chính Chính Chính Chính Chính 

17 Nguyễn Thị May Chính Chính Chính Chính Chính 

- Ban giám hiệu tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục lớp 5TA thay cho đ/c Lê Thị Liên ( tổ trưởng tổ mẫu giáo), lớp 4TA thay 

cho đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền ( Chủ tịch ccông đoàn), Lớp NTA thay cho đ/c Hoàng Thị Hậu ( Tổ trưởng tổ NT) 

                                           NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH                                                                                     NGƯỜI DUYỆT 

                                                            PHT                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG 

                                                       Cao Thị Mơ                                                                                                      Lê Thị Phượng 
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BẢNG PHÂN CÔNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ CỦA HIỆU TRƯỞNG, 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG  THÁNG 10 

  

Tuần 

 

 Ngày 

tháng 

Họ và tên 
Chức 

vụ 
Lớp Hoạt động tổ chức 

Giáo viên  

xác nhận 

1 

 

1/ 10 
Lê Thị Phượng HT 5TA 

- Đón trẻ 

-  Hoạt động chính 

 

Lê Thị Liên 

    3/10 Lê Thu Hà PHT 4 TA 

- Đón trẻ 

- Hoạt động chính 

- Hoạt động góc 

- Hoạt động ngoài trời 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

4/10 Cao Thị Mơ PHT NTA 

- Đón trẻ 

- Hoạt động chính 

- Hoạt động góc 

- Hoạt động ngoài trời 

Hoàng Thị Hậu 

2 9/10 Lê Thị Phượng HT 5TA 
- Đón trẻ 

-  Hoạt động ngoài trời 

 

Lê Thị Liên 



10/10 Lê Thu Hà PHT 4TA 

- Đón trẻ 

- Hoạt động góc 

- Hoạt động ngoài trời 

- Vệ sinh ăn trưa 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

11/10 Cao Thị Mơ PHT NTA 

- Đón trẻ 

- Hoạt động góc 

- Hoạt động ngoài trời 

- Vệ sinh ăn trưa 

Hoàng Thị Hậu 

3 

14/10 

 
Lê Thị Phượng HT 5TA 

- Đón trẻ 

-  Hoạt động chính 

 

Lê Thị Liên 

15/10 Lê Thu Hà PHT 4TA 

- Đón trẻ 

- Hoạt động chính 

- Hoạt động góc 

- Hoạt động ngoài trời 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

  16/10 Cao Thị Mơ PHT NTA 

- Đón trẻ 

- Hoạt động chính 

- Hoạt động góc 

- Hoạt động ngoài trời 

Hoàng Thị Hậu 

4 
21/10 

 
Lê Thị Phượng HT 5TA 

- Đón trẻ 

-  Hoạt động chính 

 

Lê Thị Liên 



 22/10 Lê Thu Hà PHT 4TA 

- Đón trẻ 

- Hoạt động chính 

- Hoạt động góc 

- Hoạt động ngoài trời 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

   23/10 Cao Thị Mơ PHT NTA 

- Đón trẻ 

- Hoạt động chính 

- Hoạt động góc 

- Hoạt động ngoài trời 

Hoàng Thị Hậu 

                     NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH                                                                                                             NGƯỜI DUYỆT 

                                    PHT                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG  

                            

 

                               Cao Thị Mơ                                                                                                                                   Lê Thị Phượng 


